Phụ lục 1
PHIẾU KIỂM TRA (TỰ KIỂM TRA) VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công Thương)
	BỘ CÔNG THƯƠNG 
(1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

	 
	Hà Nội, ngày …tháng … năm …..


 

PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Tên văn bản: 

2. Nội dung kiểm tra: 

	STT
	Các tiêu chí kiểm tra
	Diễn giải
	Đề xuất

	I
	Đã qua thẩm định của Vụ Pháp chế 
	(Có hay không, tiếp thu như thế nào…)
	 

	II
	Về thể thức văn bản và kỹ thuật trình bày 
	 
	 

	1
	Bố cục văn bản 
	 
	 

	2
	Quốc hiệu 
	 
	 

	3
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 
	 
	 

	4
	Số, ký hiệu văn bản 
	 
	 

	5
	Địa danh, ngày tháng năm ban hành 
	 
	 

	6
	Tên loại và trích yếu 
	 
	 

	7
	Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
	 
	 

	8
	Dấu của cơ quan, tổ chức 
	 
	 

	9
	Nơi nhận 
	 
	 

	10
	Định lề trang văn bản 
	 
	 

	11
	Khác 
	 
	 

	III
	Về nội dung văn bản
	 
	 

	1
	Căn cứ pháp lý 
	 
	 

	2
	Thẩm quyền ban hành 
	 
	 

	3
	Về hiệu lực thi hành
	 
	 

	4
	Nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật
	 
	 

	5
	Khác 
	 
	 


3. Những văn bản bị thay thế, bị sửa đổi bổ sung: 

 

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ KIỂM TRA 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI KIỂM TRA VĂN BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

Ghi chú: 

(1) – Tên đơn vị kiểm tra (tự kiểm tra)

 
Phụ lục 2
HỒ SƠ VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG TRÁI PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công Thương)
HỒ SƠ VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CÓ NỘI DUNG TRÁI PHÁP LUẬT
 

1. Báo cáo của cơ quan kiểm tra. 

2. Văn bản được kiểm tra. 

3. Cơ sở pháp lý để kiểm tra.

4. Phiếu kiểm tra (tự kiểm tra) văn bản quy phạm pháp luật.

5. Các công văn thông báo của cơ quan kiểm tra văn bản, cơ quan có văn bản được kiểm tra. 

6. Các tài liệu khác có liên quan. 

 
Phụ lục 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công Thương)
	BỘ CÔNG THƯƠNG
VỤ (CỤC, VĂN PHÒNG BỘ, 
THANH TRA BỘ)…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

	 
	Hà Nội, ngày …tháng … năm …..


 

BÁO CÁO 
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương lĩnh vực …
1. Đơn vị thực hiện:

2. Quá trình hệ thống hóa: 

3. Kết quả hệ thống hóa:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp và thương mại còn hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực phụ trách;

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về công nghiệp và thương mại hết hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực phụ trách; 

c) Danh mục các văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và sự phát triển của ngành công thương cần được sửa đổi, bổ sung kèm theo nội dung văn bản (nếu có);

d) Danh mục các lĩnh vực cần ban hành văn bản mới để điều chỉnh.

4. Đánh giá ưu điểm và hạn chế:

5. Kiến nghị và đề xuất: 

 

	 Nơi nhận:
- Bộ trưởng; 
- Các Thứ trưởng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu:…
	CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ BÁO CÁO 

 

Nguyễn Văn A 


 

